
Nam Nữ

I

1 Hoàng Thị Xuân 1994 Tày Dương Quỳ - Văn Bàn - Lào Cai
Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non
TB khá CĐ sư phạm Lào Cai  Dân tộc Nguyện vọng 1

2 Lục Thị Hoa 1987 Nùng Làng Giàng - Văn Bàn - Lào Cai
ĐH Giáo dục 

Mầm non
Khá ĐH sư phạm Hà Nội 2 Dân tộc Nguyện vọng 1

3 Hoàng Thị Huế 1993 Tày Võ Lao - Văn Bàn - Lào Cai
Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non
TB khá CĐ sư phạm Lào Cai Dân tộc Nguyện vọng 1

4 La Thị Chuyên 1993 Tày Minh Lương - Văn Bàn - Lào Cai
Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non
TB khá CĐ sư phạm Lào Cai Dân tộc Nguyện vọng 1

5 Lương Thị Sáu 1988 Tày Xã Phú Nhuận - Bảo Thắng - Lào Cai
Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non
TB Khá CĐ sư phạm Lào Cai Dân tộc Nguyện vọng 1

6 Lý Thị Quỳnh 1995 Tày Khánh Yên Thượng - Văn Bàn - Lào Cai
Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non
TB CĐ sư phạm Lào Cai Dân tộc Nguyện vọng 1

7 Vi Thị Hậu 1993 Tày Xã Khánh Yên Thượng - Văn Bàn - Lào Cai
Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non
TB CĐ sư phạm Lào Cai Dân tộc Nguyện vọng 1

8 Lương Thị Thảo 1993 Tày Khánh Yên Thượng - Văn Bàn - Lào Cai
Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non
TB Khá CĐ sư phạm Lào Cai Dân tộc Nguyện vọng 1

9 Hoàng Văn Tòng 1993 Tày Liêm Phú - Văn Bàn - Lào Cai
Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non
Khá Đại học Thái Nguyên Dân tộc Nguyện vọng 1

10 Lý Thị Xiếp 1995 Dao Khánh Yên Trung - Văn Bàn - Lào Cai
Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non
TB CĐ sư phạm Lào Cai Dân tộc Nguyện vọng 1

11 Phùng Thị Kim Oanh 1996 Tày Làng Giàng - Văn Bàn - Lào Cai
Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non
Khá CĐ sư phạm Lào Cai Dân tộc Nguyện vọng 1

12 Sầm Thị Thúy 1998 Tày Khánh Yên Trung - Văn Bàn - Lào Cai
ĐH Giáo dục 

Mầm non
Khá ĐH Thủ Đô Hà Nội Dân tộc Nguyện vọng 1

13 Hoàng Thị Như Yến 1996 Tày Khánh Yên Hạ - Văn Bàn - Lào Cai
Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non
TB CĐ sư phạm Lào Cai Dân tộc Nguyện vọng 1

14 Lự Thị Tuy 1993 Tày Võ Lao - Văn Bàn - Lào Cai
ĐH Giáo dục 

Mầm non
Khá ĐH Hùng Vương Dân tộc Nguyện vọng 1

Vị trí Giáo viên Mầm non: 
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15 Phùng Thị Thu Hằng 2000 Tày Làng Giàng - Văn Bàn - Lào Cai
Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non
Khá ĐH Thái Nguyên Dân tộc Nguyện vọng 1

16 Vàng Thị Thêm 2000 Thái Hua Nà - Than Uyên - Lai Châu
Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non
Khá

CĐ cộng đồng Lai 

Châu
Dân tộc Nguyện vọng 1

17 Lý Thị Thương 1995 Dao Liêm Phú - Văn Bàn - Lào Cai
Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non
Khá CĐ sư phạm Lào Cai Dân tộc Nguyện vọng 1

18 La Thị Tuyết 1996 Tày Thị trấn Khánh Yên - Văn Bàn - Lào Cai
ĐH Giáo dục 

Mầm non
Khá ĐH sư phạm Hà Nội 2 Dân tộc Nguyện vọng 1

19 Lương Thị Sáng 1995 Tày Dương Quỳ - Văn Bàn - Lào Cai
Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non
TB CĐ sư phạm Lào Cai Dân tộc Nguyện vọng 1

20 Nguyễn Thị Phương 1994 Tày Khánh Yên Trung - Văn Bàn - Lào Cai
Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non
TB Khá CĐ sư phạm Lào Cai Dân tộc Nguyện vọng 1

21 Vy Thị Nơi 1996 Tày Liêm Phú - Văn Bàn - Lào Cai
Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non
Khá CĐ sư phạm Lào Cai Dân tộc Nguyện vọng 1

22 Ma Thị Sự 1990 Tày Hòa Mạc - Văn Bàn - Lào Cai
Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non
TB CĐ sư phạm Lào Cai Dân tộc Nguyện vọng 1

23 Hoàng Thị Tâm 1994 Tày Võ Lao - Văn Bàn - Lào Cai
Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non
TB Khá CĐ sư phạm Lào Cai Dân tộc Nguyện vọng 1

24 Lý Thị Đạt 1993 Tày Khánh Yên Thượng - Văn Bàn - Lào Cai
Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non
TB CĐ sư phạm Lào Cai Dân tộc Nguyện vọng 1

25 Trần Thị Nga 1998 Kinh Phong Niên - Bảo Thắng - Lào Cai
Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non
Khá ĐH Thái Nguyên Nguyện vọng 1

26 Hoàng Thị Thùy 1991 Tày Khánh Yên Hạ - Văn Bàn - Lào Cai
Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non
TB CĐ sư phạm Lào Cai Dân tộc Nguyện vọng 1

27 Bàn Thị Lai 1995 Dao Võ Lao - Văn Bàn - Lào Cai
Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non
TB CĐ sư phạm Lào Cai Dân tộc Nguyện vọng 1

28 Vương Thị Ngân 1994 Kinh Cam Đường - TP Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non
Khá CĐ sư phạm Lào Cai Nguyện vọng 1

29 Phan Thị Hằng 1996 Tày Làng Giàng - Văn Bàn - Lào Cai
Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non
Khá CĐ sư phạm Lào Cai Dân tộc Nguyện vọng 1

30 La Thị Tuyết 1996 Tày Khánh Yên Hạ - Văn Bàn - Lào Cai
Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non
Khá CĐ sư phạm Lào Cai Dân tộc Nguyện vọng 1
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II

1 Hoàng Thị Phương Thảo 1996 Tày Dương Quỳ - Văn Bàn - Lào Cai
ĐH Giáo dục  

Tiểu học
Giỏi ĐH Thủ Đô Hà Nội Dân tộc Nguyện vọng 1

2 Phan Mỹ Hảo 1999 Tày Khánh Yên Thượng - Văn Bàn - Lào Cai
ĐH Giáo dục  

Tiểu học
Khá ĐH Thủ Đô Hà Nội Dân tộc Nguyện vọng 1

3 Lý Phương Thảo 1999 Tày Xã Làng Giàng - Văn Bàn - Lào Cai
ĐH Giáo dục  

Tiểu học
Khá ĐH Thủ Đô Hà Nội Dân tộc Nguyện vọng 1

III

1 Nguyễn Thị Lan Anh 1997 Kinh Bình Dương - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc ĐH Sư phạm Hóa Giỏi ĐH Sư phạm Hà Nội Nguyện vọng 1

2 Hà Thị Tuyết Nhung 1993 Tày Thị trấn Khánh Yên - Văn Bàn - Lào Cai
ĐH Sư phạm 

Sinh - Hóa
Khá

ĐH Sư phạm Thái 

Nguyên
Dân tộc Nguyện vọng 1

IV

1 Mai Thị Hiền 1993 Kinh Phú Nhuận - Bảo Thắng - Lào Cai
ĐH sư phạm Địa 

lý
Khá ĐH Hồng Đức Nguyện vọng 1

2 Bùi Thị Tuyết 1993 Tày Dương Quỳ - Văn Bàn - Lào Cai
ĐH sư phạm Địa 

lý
Giỏi ĐH Tây Bắc Dân tộc Nguyện vọng 1

3 Lương Thị Kết 1996 Tày Dương Quỳ - Văn Bàn - Lào Cai
ĐH sư phạm Địa 

lý
Khá ĐH Thái Nguyên Dân tộc Nguyện vọng 1

V

1 Hoàng Văn Hường 1994 Tày Khánh Yên Trung - Văn Bàn - Lào Cai
ĐH sư phạm Mỹ 

Thuật
Khá ĐH Hùng Vương Dân tộc Nguyện vọng 1

VI

1 La Thu Trang 1995 Tày Dương Quỳ - Văn Bàn - Lào Cai
ĐH sư phạm Tin 

học
Khá ĐH sư phạm Hà Nội Dân tộc Nguyện vọng 1

Giáo viên Tiểu học các môn

Giáo viên THCS Môn Hóa học

Giáo viên THCS Môn Địa Lý

Giáo viên THCS Môn Mỹ thuật

Giáo viên THCS Môn Tin học



Nam Nữ

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh
Dân 

tộc
Nơi cư trú

Văn bằng 

chuyên môn

Xếp loại 

TN
Đơn vị, nơi đào tạo

Đối 

tượng ưu 

tiên

Nguyện Vọng Ghi chú

VII

1 Nguyễn Lan Chi 1997 Kinh Tân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu ĐH sư phạm Sinh Khá ĐH Thái Nguyên Nguyện vọng 1

2 Bùi Ngọc Khánh 1996 Kinh Việt Thành - Trấn Yên - Yên Bái ĐH sư phạm Sinh Khá ĐH Sư phạm Hà Nội 2 Nguyện vọng 1

3 Hoàng Thị Thuận 1994 Tày Minh Lương - Văn Bàn - Lào Cai
ĐH sư phạm Sinh 

học
Khá ĐH sư phạm Hà Nội 2 Dân tộc Nguyện vọng 1

VIII

1 Hoàng Hoa Huệ 1990 Tày Thị trấn Khánh Yên - Văn Bàn - Lào Cai
ĐH sư phạm ngữ 

văn
Khá ĐH Quốc Gia Hà Nội Dân tộc Nguyện vọng 1

IX Giáo viên THCS Môn Sử

1 La Thị Quê 1995 Tày Chiềng Ken - Văn Bàn - Lào Cai
ĐH sư phạm Lịch 

sử
Khá ĐH Sư phạm Hà Nội 2 Dân tộc Nguyện vọng 1

Danh sách gồm  45 người./.

Giáo viên THCS Môn Sinh học

Giáo viên THCS Môn Văn 
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